
UBND XÃ CỬA VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRẠM Y TẾ XÃ CỬA VIỆT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TRẠM Y TẾ XÃ CỬA VIỆT

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế xã Cửa Việt và 02 điểm trạm: Điểm trạm Gio Hải, Điểm trạm Gio Mai
2. Địa chỉ: Thôn Long An, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.
3. Thời gian hoạt động của trạm y tế: 24/24 giờ
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

TT Họ và tên người hành
nghề

Số chứng chỉ
hành nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động
chuyên môn Vị trí chuyên môn Thời gian đăg ký làm việc tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh

I.  - Trạm y tế xã Cửa Việt
- Địa chỉ: thôn Long An, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

1 Lê Thị Mỹ Hạnh
0002460/QT-

CCHN; 314/QĐ-
SYT

Khám chữa bệnh đa
khoa, Chuyên khoa I Y

học gia đình

Giám đốc, bác sĩ đa
khoa, chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ thuật

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

2 Trương Hữu Thuấn
0001734/QT-

CCHN; 1028/QĐ-
SYT

Khám chữa bệnh đa
khoa, Chuyên khoa I

Răng hàm mặt

Bác sĩ đa khoa, thực
hiện chuyên môn tại

bộ phận KCB

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

3 Nguyễn Thị Thục Loan 003846/QT-
CCHN

Khám chữa bệnh y học
cổ truyền

Bác sĩ Y học cổ truyền
tại bộ phận KCB

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

4 Nguyễn Thị Thanh
Thương

004207/QT-
CCHN

Khám, phát hiện và xử
trí các bệnh thông

thường; xử trí ban đầu
một số trương hợp cấp

cứu tại cộng đồng.

Bác sĩ Y học dự phòng Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

5 Hồ Thị Như Quỳnh 0001707/QT-
CCHN Hộ sinh Hộ sinh viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

6 Hồ Thị Thúy 0002400/QT-
CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

7 Đặng Thị Thùy Trang 0002354/QT-
CCHN Hộ sinh Hộ sinh viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

8 Nguyễn Thị Phượng 003733/QT-
CCHN Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

9 Phan Thị Linh 003056/QT-
CCHN Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

10 Phạm Thành 0002188/QT-
CCHN Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

11 Trần Quyết Phi 0001725/QT-
CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

12 Lê Thị Kim Thảo 0001735/QT-
CCHN

Khám chữa bệnh y học
cổ truyền Y sĩ y học cổ truyền

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

13 Hà Thị Loan 0002214/QT-
CCHN Hộ sinh Hộ sinh

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

14 Hoàng Thị Thu Huề 1485/CCHN-D-
SYT-QT Bán lẻ thuốc Dược sĩ đại học

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

15 Phạm Thị Phương Thảo 851/CCHN-D-
SYT-QT Bán lẻ thuốc Dược sĩ trung học

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

II.  - Điểm trạm Gio Mai
 - Địa chỉ: thôn Mai Xá, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

1 Nguyễn Thị Ngọc Trang 0001705/QT-
CCHN

Khám chữa bệnh đa
khoa

Bác sĩ đa khoa, chịu
trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật điểm

trạm Gio Mai

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

2 Trần Thị Hoàn 001686/QT-
CCHN Hộ sinh Hộ sinh viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

3 Trương Thị Tơ 0001713/QT-
CCHN

Điều dưỡng đa khoa
hạng III Điều dưỡng viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

4 Trần Thị Hoài Sương 003334/QT-
CCHN

Điều dưỡng đa khoa
hạng IV Điều dưỡng viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

5 Lê Thị Hằng Nga 1253/QĐ-CCHN-
D-SYT-QT Bán lẻ thuốc Dược sĩ

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

III.  - Điểm trạm Gio Hải
 - Địa chỉ: thôn 6, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

1 Bùi Thị Ngọc 0002222/QT-
CCHN

Khám chữa bệnh đa
khoa

Bác sĩ đa khoa, chịu
trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật điểm

trạm Gio Hải

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

2 Phan Thị Quy 0002581/QT-
CCHN Hộ sinh hạng IV Hộ sinh viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

3 Lê Thị Mơ 003905/QT-
CCHN Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

4 Phạm Văn Lập 0001721/QT-
CCHN

Khám chữa bệnh đa
khoa Y sĩ đa khoa

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

5 Hồ Thị Thủy 1325/QT-CCHN Bán lẻ thuốc Dược sĩ
Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

6 Hồ Thị Ngọc Thoa 002856/QT-
CCHN Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng viên

Từ T2-T6, sáng 7giờ-11giờ30, chiều 13giờ30
đến 17giờ. Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

Cửa Việt, Ngày 28 tháng  4 năm 2026
ĐẠI DIỆN CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC TRẠM Y TẾ
Lê Thị Mỹ Hạnh
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